PHỤ LỤC  DANH MỤC HÀNG HÓA
Gói thầu Sửa chữa xe ô tô BKS 99A-2125, 99M-000.24, 99A-003.43
	Stt
	Danh mục hàng hóa
	Thông số

 kỹ thuật
	Đvt
	Số lượng

	I
	Toyota Hiace 99A-2125 
	
	 
	 

	1
	Bánh răng trục cơ
	Bánh răng trục cơ đảm bảo cho sự truyền động của động cơ cho xe Toyota Hiace
	chiếc
	1

	2
	Bánh răng trục cam xả
	Bánh răng trục cam xả đảm bảo việc đồng bộ hóa thời điểm đóng mở van của động cơ cho xe Toyota Hiace
	chiếc
	1

	3
	Puly trục cam hút 
	Puly trục cam hút  đảm bảo việc đồng bộ hóa thời điểm đóng mở van của động cơ cho xe Toyota Hiace
	chiếc
	1

	4
	Két nước
	Két nước là bộ phận của hệ thống làm mát động cơ dùng cho xe Toyota Hiace
	chiếc
	1

	5
	Nước làm mát động cơ 
	Nước làm mát động cơ ( 4 lít)
	can
	1

	6
	Dây số 
	Dây số dùng cho xe Toyota Hiace
	bộ
	1

	7
	Nhân công tháo lắp
	 -Công tháo hạ động cơ thay bánh răng

 -Công tháo thay két nước

 -Công thay dây số 
	công
	1

	8
	Bảo dưỡng chân ga
	 
	công
	1

	II
	Huyndai Starex 99M-000.24
	
	
	

	1
	Bóng đèn phanh
	12V 21/5W
	chiếc
	2

	2
	Bóng đèn cos phụ
	H7 12V/55W
	chiếc
	1

	3
	Bóng đèn pha phụ
	H1 12V/55W
	chiếc
	1

	4
	Tấm tôn mạ kẽm
	Tôn dày 2mm, kích thước: (1,2 x 2,2) m
	tấm
	2

	5
	Nhân công làm lại sàn xe
	 - Tháo dỡ, gò đóng lại sàn xe bằng tôn mạ kẽm và các vật liệu phụ kiện kèm theo

 -Bọc trải sàn mới 
	công
	1

	III
	Huyndai Starex 99A-003.43
	
	
	

	1
	Ắc quy 
	12V- 90AH 
	bình
	1

	2
	Lọc nhiên liệu 
	Lọc dùng để ngăn bụi bẩn không lọt vào động cơ
	chiếc
	1

	3
	Phớt đầu trục cơ
	Phớt chặn dầu nhớt không chảy ra khi động cơ hoạt động
	chiếc
	1

	4
	Dầu máy 
	Dầu máy bổ sung 
	lít
	1

	5
	Nước làm mát động cơ 
	Nước làm mát động cơ ( 4 lít)
	can
	1

	6
	Nhân công tháo lắp
	 
	công
	1



Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 03/09/2025)

	CÔNG TY…………….

Địa chỉ:………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222 3 821 242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

1. Danh mục hàng hóa:

	Stt
	Danh mục hàng hóa
	Thông số
 kỹ thuật
	Đvt
	Số lượng
	Ký mã hiệu/Hãng/ Nước sản xuất
	 Đơn giá (VNĐ) 
	Thành tiền
( VND)

	I
	Toyota Hiace 99A-2125 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bánh răng trục cơ
	Bánh răng trục cơ đảm bảo cho sự truyền động của động cơ cho xe Toyota Hiace
	chiếc
	1
	
	
	

	2
	Bánh răng trục cam xả
	Bánh răng trục cam xả đảm bảo việc đồng bộ hóa thời điểm đóng mở van của động cơ cho xe Toyota Hiace
	chiếc
	1
	
	
	

	3
	Puly trục cam hút 
	Puly trục cam hút  đảm bảo việc đồng bộ hóa thời điểm đóng mở van của động cơ cho xe Toyota Hiace
	chiếc
	1
	
	
	

	4
	Két nước
	Két nước là bộ phận của hệ thống làm mát động cơ dùng cho xe Toyota Hiace
	chiếc
	1
	
	
	

	5
	Nước làm mát động cơ 
	Nước làm mát động cơ ( 4 lít)
	can
	1
	
	
	

	6
	Dây số 
	Dây số dùng cho xe Toyota Hiace
	bộ
	1
	
	
	

	7
	Nhân công tháo lắp
	 -Công tháo hạ động cơ thay bánh răng

 -Công tháo thay két nước

 -Công thay dây số 
	công
	1
	
	
	

	8
	Bảo dưỡng chân ga
	 
	công
	1
	
	
	

	II
	Huyndai Starex 99M-000.24
	
	
	
	
	
	

	1
	Bóng đèn phanh
	12V 21/5W
	chiếc
	2
	
	
	

	2
	Bóng đèn cos phụ
	H7 12V/55W
	chiếc
	1
	
	
	

	3
	Bóng đèn pha phụ
	H1 12V/55W
	chiếc
	1
	
	
	

	4
	Tấm tôn mạ kẽm
	Tôn dày 2mm, kích thước: (1,2 x 2,2) m
	tấm
	2
	
	
	

	5
	Nhân công làm lại sàn xe
	 - Tháo dỡ, gò đóng lại sàn xe bằng tôn mạ kẽm và các vật liệu phụ kiện kèm theo

 -Bọc trải sàn mới 
	công
	1
	
	
	

	III
	Huyndai Starex 99A-003.43
	
	
	
	
	
	

	1
	Ắc quy 
	12V- 90AH 
	bình
	1
	
	
	

	2
	Lọc nhiên liệu 
	Lọc dùng để ngăn bụi bẩn không lọt vào động cơ
	chiếc
	1
	
	
	

	3
	Phớt đầu trục cơ
	Phớt chặn dầu nhớt không chảy ra khi động cơ hoạt động
	chiếc
	1
	
	
	

	4
	Dầu máy 
	Dầu máy bổ sung 
	lít
	1
	
	
	

	5
	Nước làm mát động cơ 
	Nước làm mát động cơ ( 4 lít)
	can
	1
	
	
	

	6
	Nhân công tháo lắp
	 
	công
	1
	
	
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng.

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 30 ngày, kể từ ngày 08/09/2025.

5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2025
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

